MẪU 2-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LÝ LỊCH

CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG

Họ và tên khai sinh  : TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG

Quê quán                  : Lại An – Thành Phố Phan Thiết, Tình  Bình Thuận

                       Số LL:..............................................................
	3X4


SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên đang dùng:    TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG  (Nữ)

Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG VIỆT KHÁNH TRANG

Các bí danh: Không

Sinh ngày: 31 tháng 10 năm 1970

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Lại An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Nơi ở hiện nay: 770A, đường Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình (Địa chỉ mới 1007/85/10 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh)

Dân tộc: Kinh               Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

Trình độ hiện nay: 

· Giáo dục phổ thông:  12/12

· Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm:

+    Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kỹ thuật may nữ công

+    Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục    ; Học hàm 
· Lý luận chính trị: Trung cấp
· Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B1  khung Châu Âu
Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM:  18/07/1996 Công ty  TNHH may Bonnie (Nhật bản, khu chế xuất Tân Thuận )

Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thư nhất (nếu có)

Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có )

Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có)

1. Cô Nguyễn Vân Giang

2. Thầy Nguyễn Vũ Xuân Thùy
LỊCH SỬ BẢN THÂN

· Từ năm 1970 – 1977 còn nhỏ ở với gia đình tại 57R,Cư xá C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM
· Từ năm 1977 – 1982 :  Học sinh trường cấp I, An Lạc, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1982 – 1986 : Học sinh trường cấp II An Lạc, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 1986 – 1988: Học sinh trường cấp III, An Lạc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1988 – 1992: Sinh viên trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, Thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1992 – 1995:Kỹ thuật viên phòng kỹ thuật Công ty may Sài Gòn 3

· Từ năm1995 –19 97: Kỹ sư trưởng Công ty may trách nhiệm hữu hạn Bonnie (khu chế xuất Tân Thuận)

· Từ năm 1997 –2005: Giáo viên kỹ thuật may nữ công, trường Trung học Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

· Từ năm 2005 –2007: Giảng viên tổ kỹ thuật may nữ công, trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

· Từ năm 2007 – 2010: Tổ trưởng trực thuộc, tổ kỹ thuật may nữ công, trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

· Từ năm 2010 – 2012: Tổ trưởng trực thuộc, tổ Công nghệ may, thời trang trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, Học  viên  cao học Trường Đại học Vinh, Nghệ An.
· Từ năm 2012– 2013: Trưởng khoa, Khoa Công nghệ may, thời trang trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, 

· Từ năm 2013 – 2015 : Trưởng khoa, Khoa Công nghệ may, thời trang trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, Nghiên cứu sinh, Học viện chính trị, Bộ quốc phòng, Hà Đông, Hà nội.

· Từ năm 2015 – 2016: Trưởng khoa, Khoa Công nghệ may, thời trang trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, Nghiên cứu sinh, Học viện chính trị, Bộ quốc phòng, Hà Đông, Hà nội, Học viên, trung cấp chính trị, Học viện cán bộ quản lý, Thành phố Hồ Chí Minh
· Từ năm 2016– nay: Trưởng khoa, Khoa Công nghệ may, thời trang trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, Nghiên cứu sinh, Học viện chính trị, Bộ quốc phòng, Hà Đông, Hà nội,
· Hiện nay là Trưởng khoa, giảng viên tại Khoa Công nghệ may, thời trang trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
·  Nơi ở hiện nay1007/85/10 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA

	Từ tháng năm

đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu

	Chức vụ

	8/1992 – 01/1995
	Kỹ thuật viên phòng kỹ thuật Công ty may Sài Gòn 3
	Chuyên viên

	2/1995 – 9/1997 
	Kỹ sư trưởng Công ty may trách nhiệm hữu hạn Bonnie (khu chế xuất Tân Thuận)
	Tổ trưởng

	10/1997 – 1/2005
	Giáo viên kỹ thuật may nữ công, trường Trung học Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	Giáo viên

	2/2005 – 1/2007
	Giảng viên tổ kỹ thuật may nữ công, trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	Tổ trưởng công đoàn

	2/2007 – 1/2010
	Giảng viên tổ kỹ thuật may nữ công, trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	Tổ trưởng trực thuộc trường

	2/2010 → 7/2012
	Giảng viên tổ Công nghệ may, thời trang trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	Tổ trưởng trực thuộc trường

	8/2012→ nay
	Giảng viên Khoa Công nghệ may, thời trang trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	Trưởng khoa


NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

	Tên trường
	Ngành học hoặc tên lớp học

Hình thức học

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Văn bằng

Chứng chỉ

	ĐHSPKT. TP HCM
	Kỹ thuật nữ công, Hệ mở rộng
	1988 – 1992
	Văn bằng Kỹ sư

	ĐHSPKT. TP HCM
	Bồi dưỡng sư phạm bậc 1
	2/1993 – 5/1993
	Chứng chỉ sư phạm

	ĐHSP.TP HCM
	Anh văn trình độ A
	15/6 – 15/12/1999
	Chứng chỉ A

	ĐHBK .TP HCM
	Tin học ứng dụng trình độ A
	10/2000 – 1/2001
	Chứng chỉ A

	QLGD.TPHCM
	Bồi dưỡng sư phạm bậc 2
	11/2004 – 1/2005
	Chứng chỉ

	ĐHSPKT
	Triết, Lý luận dạy học
Phương pháp nghiên cứu khoa học
	8/2007 – 10/2007
	Chứng chỉ

	CĐCT. TPHCM
	Anh văn trình độ B
	6/2009 – 1/2010
	Chứng chỉ

	Đại học Vinh
	Anh văn trình độ B1( khung Châu âu)
	8/8/2012
	Chứng chỉ

	Đại học Vinh
	Quản lý giáo dục, chính quy
	2010 – 2012
	Văn bằng Thạc sĩ QLGD

	Học viện cán bộ quản lý
	trung cấp chính trị
	2015 – 2017
	Văn bằng


ĐI NƯỚC NGOÀI

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Nội dung đi


	Nước nào

	01/08/1995 – 01/11/1995
	Bồi dưỡng chuyên ngành may
	Nhật Bản

	19/05/2008 – 29/05/2008
	Giao lưu và thi biểu diễn nấu ăn quốc tế
	Hàn Quốc

	26/07/2009 – 31/07/2009
	Tham quan du lịch
	Thái lan

	08/01/2010 – 11/01/2010
	Tham quan du lịch
	Singapore 


KHEN THƯỞNG

	Tháng năm
	Lý do, hình thức
	Cấp quyết định



	08/2006
	Giấy khen đạt thành tích tốt trong hoạt động công đoàn
	Công đoàn ngành giáo dục thành phố

	09/2007
	Giấy khen tổ trưởng công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn
	Công đoàn ngành giáo dục thành phố

	12/2006
	Giấy khen giải nhất thao giảng cấp khoa
	Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng

	10/2007
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Sở giáo dục đào tạo 

	03/2009
	Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục
	Ủy ban nhân dân thành phố

	08/2010
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Sở giáo dục đào tạo

	08/2011
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Sở giáo dục đào tạo

	06/2012
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Sở giáo dục đào tạo

	02/2012
	Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục
	Ủy ban nhân dân thành phố

	07/2013
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Ủy ban nhân dân thành phố

	07/2013
	CSTĐ cấp Thành phố
	Ủy ban nhân dân thành phố

	07/2013
	Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục
	Ủy ban nhân dân thành phố

	09/2014
	Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
	Bộ Giáo dục Đào tạo

	03/2015
	Huy Hiệu Thành phồ Hồ Chí Minh
	Ủy ban nhân dân thành phố


KỶ LUẬT

	Tháng năm
	Lý do, hình thức
	Cấp quyết định



	
	Không có
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1.Cha ruột: TRƯƠNG VĂN TƯ

Sinh năm:
1946     Tại: Bình Thuận
· Quê quán: Lại An, Phan Thiết, Bình Thuận

· Dân tộc :  Kinh           Tôn giáo:      Không 

· Nghề nghiệp: Giáo viên nghỉ hưu

· Từ năm 1966 – 1968: Sinh viên   tại trường Đại học Sư Phạm  TP. Hồ Chí Minh

· Từ năm 1968 – 1972: Giáo viên trường tiểu học Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1972 – 1975: Giáo viên trường trung học Trần Nhân Tôn, Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh

· Từ năm 1975 – 1977: Hiệu trưởng cấp I, II Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1977 – 1978: Hiệu trưởng cấp II, Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

· Từ năm 1978 – 1979: Hiệu trưởng cấp I, II Lê Minh Xuân 3, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

· Từ năm 1979 – 1981: Giáo viên cấp II, trường cấp II Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP HCM

· Từ năm 1981 – 1982: Hiệu trưởng cấp I, II Đoàn Kết, Quận 6, TP.HCM

· Từ năm 1982 – 1993: Hiệu phó trường cấp I, II Phú Đinh, Quận 6, TP.HCM

· Từ năm 1993 – 1994: Giáo viên cấp II, Lam Sơn, Quận 6, TP. HCM

· Từ năm 1994 – 1998: Giáo viên trường cấp II, Phú Định, Quận 6, TP.HCM

· Từ năm 1998 – 2003: Giáo viên trường trung học cơ sở Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

· Từ năm 2003 – 2005: Hưu trí, thường trú tại 37/4Q Phan Cát Tựu, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM 

· Từ năm 2005 – 2008: Phó chủ tịch hội khuyến học, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. HCM

· Từ năm 2008 – 2011: Chủ tịch hội khuyến học, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, kiêm phó giám đốc trung tâm giáo dục cộng đồng, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. HCM

· Từ năm 2011 – nay: Nghỉ hưu, thường trú tại 37/4Q Phan Cát Tựu, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM 

2.Mẹ ruột: NGÔ BẠCH VÂN

Sinh năm:
1944     tại Vạn Tượng, Lào
· Quê quán: Ước Lễ, Thanh Oai, Hà Nội

· Dân tộc:         Kinh         Tôn giáo:     Không

· Nghề nghiệp: Giáo viên nghỉ hưu

· Từ năm 1966 – 1968: Sinh viên  tại trường đại học Sư Phạm TP. HCM
· Từ năm 1968 – 1975: Giáo viên trường tiểu học Chợ Đệm, Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1975 – 1978: Giáo viên cấp I, II Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
· Từ năm 1978 – 1979: Giáo viên cấp II An Lạc, Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1979 – 1981: Giáo viên cấp I, II Tiền Phong, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
· Từ năm 1981 – 2000: Giáo viên cấp II, Lê Anh Xuân, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
· Từ năm 2000 – nay :  Nghỉ hưu, thường trú ở 57R,Cư xá C, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

3. Chồng: NGUYỄN ĐỨC TRUNG
Sinh năm:
1965        tại Bình Thuận
· Quê quán: Xã Di Bậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

·  Dân tộc:      Kinh,        Tôn giáo:  Không 

· Nghề nghiệp: Kỹ sư diện

· Từ năm 1971 – 1975: Học tại  trường tiểu học Tân Xuân – Hàm Tân

· Từ năm 1975 – 1980: Học tại La gi, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Thuận Hải (nay thuộc Tỉnh Bình Thuận )
· Từ năm Từ năm 1980 – 1983: Học sinh cấp III Huyện Hàm Tân, Tỉnh Thuận Hải

· Từ năm 1983 – 1988: Học tại trường Đại học Bách khoa, Thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1988 – 1989: Nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật, sở điện lực Thuận Hải

· Từ năm 1989 – 1996: Nhân viên phòng quy hoạch trung tâm năng lượng, Thành phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 1996 – 2001: Phó phòng dự án lưới điện trung tâm năng lượng

· Từ năm 2001 – 2004: Tổ trưởng tổ dự án lưới điện trung tâm tư vấn thiết kế điện, công ty Điện lực 2
· Từ năm 2004 – 2009: Phó phòng dự án trung tâm tư vấn thiết kế điện, Công ty điện lực 2

· Từ năm 2009 – 2010: Trưởng phòng dự án trung tâm tư vấn thiết kế điện Công ty điện lực 2

· Từ năm 2010 – 2012: Trưởng phòng thiết kế xây đựng đường dây Công ty tư vấn xây dựng điện Miền Nam, 1D1E Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Từ năm 2012 – nay: Trưởng phòng Dự án, và Công nghệ môi trường,  Công ty tư vấn xây dựng điện Miền Nam, 1D1E Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Nơi ở hiện nay:770A Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

· (Địa chỉ mới 1007/85/10 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh)

4. Con: NGUYỄN ĐỨC HIẾU
Sinh năm:
1996      tại   Thành phố Hồ Chí Minh
· Quê quán: Xã Di Bậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

·  Dân tộc:      Kinh,        Tôn giáo:  Không 

Nghề nghiệp: Sinh viên
· Từ năm 2002 – 2006: Học sinh cấp I, trường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh
· Từ năm 2006 – 2011: Học sinh cấp II, trường Tư Thục Á Châu, Phường 4, Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 2011 – 2012: Học sinh cấp III, trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

· Từ năm 2014 – nay: Sinh viên trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc Gia, thành phố Hồ Chí Minh, 268 Lý Thường Kiệt, P. 14,  Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh.

· Nơi ở hiện nay:770A Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

· (Địa chỉ mới 1007/85/10 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh)
5.Con: NGUYỄN ĐỨC TÍN
Sinh năm:
2003      tại Thành phố Hồ Chí Minh
· Quê quán: Xã Di Bậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

·  Dân tộc:      Kinh,        Tôn giáo:  Không 

Nghề nghiệp:  Học sinh
· Từ năm 2010 – 2011: học sinh cấp I, trường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Tân Bình. Thành Phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 2011 – 2014: học sinh cấp I, trường Võ Trường Toản, Phường 08, Quận 10. Thành Phố Hồ Chí Minh

· Từ năm 2014 – nay: học sinh cấp II, trường Ngô Quyền, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

· Nơi ở hiện nay:770A Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

(Địa chỉ mới 1007/85/10 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh)

6. Em ruột: TRƯƠNG VIỆT THÙY HƯƠNG
   Sinh năm: 1971 tại   TP.HCM
· Nghề nghiệp: Giám đốc phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Đông Á, 1271 Tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM

· Nơi ở hiện nay: 37/4 AQ Phan Cát Tựu, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
7. Em ruột: TRƯƠNG VIỆT ĐÔNG PHƯƠNG     
 Sinh năm:
1976 tại TP.HCM
· Nghề nghiệp: Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Sao Nam An, 27/3 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6
· Nơi ở hiện nay: 37/4Q Phan Cát Tựu, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
8.Em ruột: TRƯƠNG VIỆT NAM PHƯƠNG       
Sinh năm:
1985 tại TP.HCM
· Nghề nghiệp: Tiếp viên hàng không Asiana Airline (Hàn Quốc), 
· Nơi ở hiện nay: 57R, Phan Cát Tựu, KP3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
9. Ông nội: TRƯƠNG VĂN CHUNG     Sinh năm:
1912  tại   Bình Thuận
· Quê quán: Hàm Chính, Phan Thiết, Bình Thuận

·  Dân tộc:      Kinh,        Tôn giáo:  Không 

· Từ năm 1954 – 1957 :Làm ruộng ở xã Hàm Chính, Phan Thiết, Bình Thuận

· Từ năm 1957 – 1972 : Dạy học, làm trong ban động viên, dạy bổ túc văn hoá cho Cách Mạng  
· Từ năm 1972 – 1999 : Nghỉ hưu ở Hàm Chính, Phan Thiết, Bình Thuận.
· Năm 2000: mất vì già yếu

10.Bà nội: NGUYỄN THỊ CÁI     
Sinh năm:
1914 tại Bình Thuận
· Quê quán: Hàm Chính, Phan Thiết, Bình Thuận

·  Dân tộc:      Kinh,        Tôn giáo:  Không 

· Nghề nghiệp: Giáo viên
· Năm 2006: mất vì già yếu
11.Ông ngoại: NGÔ ĐÌNH THỤ              Sinh năm:
1911 tại Hà nội
· Quê quán: Ước Lễ, Thanh Oai, Hà Nội

· Dân tộc:      Kinh,        Tôn giáo: Không 

· Nghề nghiệp: Giáo viên giáo dục Đông Dương

12.Bà  ngoại: BÙI THỊ LAN
Sinh năm:
1916 tại Thanh Hóa
· Quê quán: tại Thanh Hóa 

· Dân tộc:      Kinh,        Tôn giáo: Không 

· Nghề nghiệp: Nội trợ

13.Cô ruột: TRƯƠNG THỊ BA                              Sinh năm:
1942

· Quê quán:  : Lại An, Phan Thiết, Bình Thuận

· Nghề nghiệp hiện nay: Nông dân ở xã Hàm Chánh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
· Nơi ở hiện nay: Xã Hàm Chánh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

14.Chú ruột: TRƯƠNG VĂN NAM                            


Sinh năm: 
1949

· Quê quán: Lạc An, Phan Thiết, Bình Thuận

· Nghề nghiệp hiện nay:  nghỉ hưu
· Nơi ở hiện nay: 153 Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

15.Cô ruột: TRƯƠNG THỊ SÁU                  Sinh năm:
1951

· Quê quán:  Lạc An, Phan Thiết, Bình Thuận

· Nghề nghiệp hiện nay:  Nội trợ

· Nơi ở hiện nay: Phường Phong Nam, Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận

16.Chú ruột: TRƯƠNG VĨNH BÌNH
Sinh năm:
1953

· Quê quán:  Lạc An, Phan Thiết, Bình Thuận

· Nghề nghiệp hiện nay: Buôn bán nhỏ

· Nơi ở hiện nay: 643 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận

17.Cô ruột: TRƯƠNG THỊ MỸ DUNG 
Sinh năm:
1955
· Quê quán:  Lạc An, Phan Thiết, Bình Thuận

· Nghề nghiệp hiện nay:  Giáo viên trường mẫu giáo Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

· Nơi ở hiện nay: 92/23 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

18.Chú ruột: TRƯƠNG VĨNH KỲ                            
Sinh năm:
1957

· Quê quán:  Lạc An, Phan Thiết, Bình Thuận

· Nghề nghiệp hiện nay: Chánh thanh tra sở lao động TBXH, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Hiện là Đảng viên  Đảng Cộng Sản Việt Nam

· Nơi ở hiện nay: 177/41 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận

19.Cô ruột:   TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH                
Sinh năm:
1960

· Quê quán:  Lạc An, Phan Thiết, Bình Thuận

· Nghề nghiệp hiện nay:  Giáo viên trường mẫu giáo Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

· Nơi ở hiện nay: 92/21 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

20.Chú ruột:  TRƯƠNG VĨNH PHÚ 
Sinh năm:
1962

· Quê quán:  Lạc An, Phan Thiết, Bình Thuận

· Nghề nghiệp hiện nay:  Buôn bán nhỏ
· Nơi ở hiện nay: 92/21 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận
21.Dì ruột: NGÔ THỊ HẢI
Sinh năm:
1943

· Quê quán: Hà nội
· Nghề nghiệp hiện nay:  Giáo viên hưu trí

· Nơi ở hiện nay: Cư xá Bắc Hải, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

22.Dì ruột: NGÔ THỊ MỘNG HÀ
Sinh năm:
1947

· Quê quán: Hà nội

· Nghề nghiệp hiện nay:  Bảo mẫu trường trung học Trần Văn Ơn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

· Nơi ở hiện nay: 122/27/63 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

23.Cha chồng: NGUYỄN ĐỨC LƯU       Sinh năm:1933 tại  Hà Tây
· Quê quán: xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Tỉnh Hà Tây

· Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo:      Không

· Từ năm 1943 – 1952: đi học  ở Hà Nội

· Từ năm 1952 – 1956: Làm việc ở trường thú y tại Thủ Đức, Sài Gòn.
· Từ năm1956 – 1966: Làm việc tại Ty canh nông, tỉnh Bình Tuy, chức vụ: Cán bộ thú y, cư ngụ tại ấp Phước Lợi xã Phước Hội, huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Tuy (nay là phường Phước Hội thị xã Lagi)

· Tháng 3/1966  bị pháo kích chết trong khi đi công tác tại huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Tuy.

24.Mẹ chồng: PHẠM THỊ NGÀ

Sinh năm:
1937 tại  Quảng Ngãi
· Quê quán: Xã Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi 

· Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo:      Phật giáo 

· Từ năm 1952 - 1960: sinh sống tại Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

· Từ năm 1960 – 2001: bán xôi ở Ấp Phước Lợi, Phước Hội, Huyện Hàm Tân (nay là phường Phước Hội, thị xã Lagi Tỉnh Bình Thuận) 

· hiện nay cư trú: phường Phước Hội, Thị xã Lagi, Tỉnh Bình Thuận.

25.Anh chồng: NGUYỄN ĐỨC THỦY

Sinh năm:      1963 tại Bình Thuận
· Quê quán: Xã Di Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

· Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng công ty TNHH 1 thành viên, Dịch vụ công ích, 936 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2. Hiện là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

· Nơi ở hiện nay: 122/37, Lê Văn Thinh, KP.6, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.

26.Ông nội chồng: NGUYỄN ĐỨC TRẠCH
Sinh năm:      1905  tại Hà Đông
· Quê quán: Xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

· Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo:      Không 

· Nghề nghiệp: Nông dân

· Ông nội chồng tôi chết khi chồng tôi còn nhỏ, lý do chết : già bệnh và không được Bố Mẹ kể về Ông Nội nên không biết rõ về lý lịch từng thời kỳ
27.Bà nội chồng: NGUYỄN THỊ ĐIỀM

Sinh năm:      1905 tại Hà Đông 

· Quê quán: Xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

· Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo:      Không 

· Nghề nghiệp: Nông dân

· Bà nội chồng tôi chết khi chồng tôi còn nhỏ, lý do chết : già bệnh và không được Bố Mẹ kể về Bà Nội nên không biết rõ về lý lịch từng thời kỳ

28.Ông ngoại chồng: PHẠM NGỌC HIÊN
Sinh năm:      1909
· Quê quán: Xã Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi 

· Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo:      Không 

Nghề nghiệp: Nông dân

· Ông ngoại chồng tôi chết khi chồng tôi chưa sinh, lý do chết : già bệnh  bệnh và không được Bố Mẹ kể về Ông ngoại nên không biết rõ về lý lịch từng thời kỳ

29.Bà ngoại chồng: HUỲNH THỊ TRĨ



Sinh năm:      1911

· Quê quán: Xã Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi 

· Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo:      Không 

· Nghề nghiệp: Nông dân

· Bà ngoại chồng tôi chết khi chồng tôi chưa ra đời, lý do chết : già bệnh bệnh và không được Bố Mẹ kể về Bà ngoại nên không biết rõ về lý lịch từng thời kỳ
TỰ NHẬN XÉT

* Ưu điểm: Quan điểm chính trị rõ ràng, nhiệt tình trong công tác được giao, gương mẫu trong công việc, hòa đồng với đồng nghiệp, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách pháp luật và qui định của các cấp lãnh đạo, tổ chức của Đảng và nhà nước.

* Khuyết điểm: Trong xử lý công việc đôi khi còn thiếu kinh nghiệm, nóng nảy gây cho người khác hiểu lầm.
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng và những điều đã khai trong lý lịch.
Tân Bình, ngày 10   tháng 04   năm 2017


           Ký tên

Trương Việt Khánh Trang   
